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THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên:     Ngô An                                      

2. Năm sinh:         1953                                   3. Nam/ Nữ:   Nam 

4. Nơi sinh:      Quảng Nam                           5. Nguyên quán:  Quảng Nam 

6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 
    Phường (Xã).:.13................................................................................................................................. 
    Quận (Huyện).....11............................................................................................................................ 
    Thành phố (Tỉnh)...Hồ Chí Minh........................................................................................................... 
    Điện thoại: NR.08-39623190      ..... Mobile. 0918173550... Fax:...................................................... 
    Email: Tien2dat@mail.com....................................................................................................................

7. Học vị: 
 

7.1. Tiến sĩ     x                   
Năm bảo vệ: 2004............................................................................................................................. 
Nơi bảo vệ:..Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (Hà Nội)................................................................... 
Ngành: Nông Nghiệp.........................................Chuyên ngành: Điều tra Quy hoạch rừng....................... 
 

7.2. TSKH                         
Năm bảo vệ:...................................................................................................................................... 
Nơi bảo vệ :....................................................................................................................................... 
Ngành:.............................................................................................................................................. 
Chuyên ngành................................................................................................................................... 

8. Chức danh khoa học: 

8.1. Phó giáo sư                     Năm phong :..................... Nơi phong :................................................ 

8.2. Giáo Sư                           Năm phong :..................... Nơi phong :................................................ 
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9. Chức danh nghiên cứu:  Nghiên cứu viên                               10. Chức vụ: Giảng viên 

11. Cơ quan công tác:  

    Tên cơ quan:... Trường ĐH Nông Lâm TPHCM............................................................................. 

    Phòng TN, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Cảnh Quan và Kỹ thuật hoa viên........................................... 

    Địa chỉ cơ quan: Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí  Minh......................... 

    Điện thoại: : 08-38966780...................................Fax:... 08. 8960713................................................. 

    Email:  vp @hcmuaf.edu.vn.................................................................................................................. 

 
 
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

12. Quá trình đào tạo  

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Trường ĐH Nông Lâm 
TPHCM Lâm sinh 1977 

Thạc sĩ Trường ĐH Nông Lâm 
TPHCM 

Lâm sinh 1997 

Tiến sĩ 
Viện Khoa học Lâm nghiệp 
Việt Nam 

Điều tra Quy họach rừng 2004 

TSKH    

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có) 

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo 

- Chứng chỉ Bổ túc kiến thức Triết học Trường ĐH Tổng hợp TP. 
HCM 1995 

 - Chứng chỉ Lý luận dạy học đại học  Trường ĐH Sư phạm TP. 
HCM 1995 

 - Chứng chỉ Processing the forestry data on 
PC 

ĐH Kasesart, Bangkok, 
Thailand 1988 

- Chứng chỉ Geogaphic Information System AIT, Bangkok, Thailand 1994 

14. Trình độ ngoại ngữ 

TT Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế  

1 Anh văn   x  

2 Pháp văn x    
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KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 

15. Quá trình công tác 
Thời gian 

(Từ năm1977 đến năm 
2010) 

Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan 

1977-2006 -Cán bộ kỹ 
thuật. 

- Trưởng phòng 
Khoa học -Kỹ 
Thuật. 

Phân viện ĐTQHR Nam bộ 107 Bành Văn Trân, Quận 
Tân Bình, TP HCM 

2006 đến nay Giảng viên   Trường ĐH Nông Lâm TP 
Hồ Chí Minh 

Khu phố 6, P. Linh Trung, 
Q. Thủ Đức, TP HCM 

    
 
16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố  
 
16.1 Sách giáo trình 

TT Tên sách Là tác giả hoặc 
là đồng tác giả Nơi xuất bản Năm xuất bản 

1     

2     

16.2 Sách chuyên khảo 

TT Tên sách Là tác giả hoặc 
là đồng tác Nơi xuất bản Năm xuất bản 

1     

2     

 

16.3 Các bài báo khoa học  
    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 
    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 05 
    16.3.3. Số báo cáo  tham gia các hội nghị khoa học quốc tế: 01 
    16.3.4. Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước: 03 
    16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng 
đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:  
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TT Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài viết, tên tạp chí/kỷ 
yếu và số của tạp chí, tên nhà xuất bản, trang đăng 

bài viết 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án Số hiệu ISSN 

(nếu có) 

1 Ngô An (1998), “Sử dụng hợp lý tài nguyên rừng 
ngập mặn vùng ven biển tỉnh Bến Tre”, Tạp chí Lâm 
nghiệp, 1998 (8), Hà Nội, tr. 5-9.   

  

2 Ngô An (1998), “Quy hoạch phân vùng bảo vệ và 
khôi phục rừng ngập mặn vùng ven biển Nam Đồng 
Bằng Sông Cửu Long”, Tạp chí Lâm nghiệp, 1998 
(11+12), Hà Nội, tr. 32-36.   

  

3 Ngô An (1998), Information requirements for 
establishing a forestry management plan. Paper for 
Workshop on Scaling Methodologies in Eco-regional 
Approaches for Natural Resource Management , 
joinly organized by IRRI,CAF,SubNIAPP, 22-24 
June 1998, Ho Chi Minh City, 7 pages. 

  

4 Ngô An (2001), GIS và vấn đề quản lý các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên theo hướng phát triển bền vững, 
Báo cáo khoa học, Hội thảo khoa học lần thứ 7 Công 
nghệ Thông tin Điạ lý - GIS, Đại học Quốc gia TP. 
Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, tr. 27-35. 

  

5 Ngô An (2002), Ứng dụng công nghệ GIS để xây 
dựng bản đồ lập địa vùng đất rừng ngập mặn ven 
biển huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, Báo cáo khoa 
học, Hội thảo GIS’8, Trường Đại Học Bách Khoa, 
Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 17-18/10/2002, 
tr. 32-40. 

  

6 Ngô An (2003), “Xác định các tiêu chuẩn phân chia 
ranh giới rừng ngập mặn phòng hộ, sản xuất vùng 
cửa sông, ven biển tỉnh Bến Tre”, Tạp chí Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, 2003(7), Hà Nội, tr. 
924-928. 

  

7 Ngô An (2003), “Góp phần nghiên cứu quy hoạch sử 
dụng đất rừng ngập mặn tỉnh Bến Tre thuộc vùng cửa 
sông Cửu Long theo hướng phát triển bền vững”, 
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
2003(8), Hà Nội, tr. 1041-1046. 

  

8 Ngô An (2006), “Ứng dụng GIS và MODSS quy 
họach sử dụng đất rừng ngập mặn vùng cửa sông 
Cửu Long theo hướng phát triển bền vững”, Tạp chí 
Khoa học KT Nông Lâm nghiệp, ĐH Nông Lâm 
TPHCM, số 3/2006. 

  

9 Ngô An (2007), Nhu cầu ứng dụng công nghệ thông 
tin địa lý (GIS) trong quản lý và quy họach phát triển 
mảng xanh đô thị, Kỷ yếu hội thảo Bộ Xây dựng –
Hiệp Hội công viên cây xanh Việt Nam, 3/2007. 
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17. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:  
  

TT Tên và nội dung văn bằng Số, Ký mã 
hiệu Nơi cấp Năm cấp 

1     

2     
 

18. Sản phẩm KHCN: 
18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 
18.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 
18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 

TT Tên sản phẩm Thời gian, hình thức, quy mô,  
địa chỉ áp dụng 

Hiệu quả 
 

1    
 
 

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia 
 
19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì 

Tên/ Cấp Thời gian 
(bắt đầu - kết thúc) 

Cơ quản quản lý đề tài, 
thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 
(đã nghiệm thu/  

chưa nghiệm thu) 

- Dự án đầu tư và phát 
triển VQG Lò Gò-Xa 
Mát, Tây Ninh 

1-12/ 2002 Bộ NN và PTNT  Đã nghiệm thu 

- Dự án đầu tư và phát 
triển VQG Cát Tiên 

1-12/ 2005 Bộ NN và PTNT Đã nghiệm thu 

- Tổng kết trồng rừng 
một số lòai cây bản địa 
ở ĐNB 

2004-2005 Bộ NN và PTNT Đã nghiệm thu 

- Dự án quy họach ba 
lọai rừng ĐNB 

2004-2005 Bộ NN và PTNT Đã nghiệm thu 

- Nghiên cứu sử dụng 
đất rừng ngập mặn 
vùng ven biển Đông-
Bắc Đồng Bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL) 
theo hướng phát triển 
bền vững.  

2008-2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo Chưa nghiệm thu 



 6

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên 

Tên/ Cấp Thời gian 
(bắt đầu - kết thúc) 

Cơ quan quản lý đề tài, 
thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 
(đã nghiệm thu/ chưa 

nghiệm thu và xếp loại 
nghiệm thu) 

- Nghiên cứu nâng cao 
chất lượng rừng non 
phục hồi Đông Nam 
bộ. 

2005- 2008 Bộ Nông nghiệp và 
PTNT 

Đã nghiệm thu 

- Xác định quần xã sinh 
vật và giải pháp phục 
hồi đất ngập nước và 
cây xanh đô thị khu đô 
thị mới Thủ Thiêm, TP 
HCM. 

2006-2008 Sở Khoa học CN TP. 
HỒ Chí Minh 

Nghiệm thu đợt 1 

- Phân tích ảnh viễn 
thám nghiên cứu quan 
hệ giữa thảm thực vật 
và các điều kiện tự 
nhiên phục vụ mục 
đích bảo tồn và quản lý 
bảo vệ ở VQG Tràm 
Chim, Đồng Tháp 

2007-2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo Nghiệm thu cấp cơ sở 

 

20. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước  

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức, năm tặng thưởng 

1 - Kỹ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và Công 
nghệ”. 

Bộ Khoa học và Công nghệ, 2005 

(QĐ số 720/QĐ-BKHCN, 07/4/2005)  

2 - Huy chương vì sự nghiệp nông nghiệp và phát 
triển nông thôn. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
2003 (QĐ số 94/QĐ-BNN-VP, 
14/01/2003) 

21. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 
21.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo:.......................................... 
21.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn:................................... 
21.3 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 2 
21.4 Thông tin chi tiết:  
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Tên  luận án của NCS  
(đã bảo vệ luận án TS 
hoặc đang làm NCS) 

Vai trò hưỡng dẫn 
(chính hay phụ) 

 

Tên NCS, Thời 
gian đào tạo  

Cơ quan công tác của TS, NCS, 
địa chỉ liên hệ (nếu có) 

 

    

    
Tên luận văn của các 

thạc sĩ (chỉ liệt kê 
những trường hợp đã 

hướng dẫn bảo vệ 
thành công) 

 
 

Tên thạc sĩ, Thời 
gian đào tạo 

 

Cơ quan công tác của học viện, 
địa chỉ liên hệ (nếu có) 

 

Xây dựng các giải 
pháp bảo vệ môi 

trường phục vụ phát 
triển bền vững làng 
nghề kết hợp du lịch 
sinh thái tại tỉnh Bến 

Tre 

Chính Lê Huỳnh Đức,2008 Viện Môi trường và TN, 
ĐHQGTPHCM 

Ứng dụng GIS xây 
dựng bản đồ phân cấp 
phòng hộ đầu nguồn 

tỉnh Lâm Đồng 

Phụ Trần Huy Mạnh, 
2005 

Phân viện ĐTQHR Nam bộ 

 
NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN  

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và 

ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

  ............................................................................................................................................................ 

   ........................................................................................................................................................... 

 
 

                                                                    Tp. HCM, ngày 15 tháng4 năm 2010 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ         NGƯỜI KHAI 
                  (Họ tên và chữ ký) 

 
 
 
 


